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Bài 9 : Trình bày bảng tính (Tiết 1)
Môn: Tin học. Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Biết và thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính
- Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT,… vào dự án Trường học xanh.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin từ những kênh có sẵn về trình bày và in trang tính.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia các hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.
  2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
NLd: 
- Thực hiện được định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
- Áp dụng được một số tính năng của các hàm tính toán dữ liệu: MAX, MIN, COUNT, SUM, AVERAGE ….
Nle: Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số. 
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Định hướng cho học sinh nội dung cần hướng tới của bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
- Hs biết cách thực hiện một số lệnh định dạng số, ngày tháng trên bảng tính.
b) Nội dung: GV chiếu hình ảnh bảng tính lên màn hình và yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
	? Em có thấy bảng tính này cần chỉnh sửa, định dạng hay làm gì để bảng tính đẹp hơn? (GV gợi ý những chỗ có thể cần điều chỉnh, vì sao cần điều chỉnh để dẫn đến bài học chính).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Cần chỉnh sửa, định dạng dữ liệu kiểu số thập phân và kiểu tiền tệ.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Chiếu hình ảnh bảng tính lên màn hình (hình 9.1 Sgk-45) và yêu cầu hs trả lời câu hỏi đã nêu ở trên.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Chia hs theo nhóm 3-10 hs để trao đổi, thảo luận vấn đề GV đặt ra
- Hs thảo luận và đại diện nhóm trả lời
* Báo cáo, thảo luận:
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả (đại diện các nhóm báo cáo, ý kiến nhận xét của các nhóm khác về câu trả lời của nhóm bạn).
* Kết luận, nhận định:
GV chốt lại những ý sau: Bảng tính của dự án Trường học xanh trong Hình 9.1 chưa có vạch kẻ ô rõ ràng và đơn điệu. Chúng ta cần chỉnh sửa, định dạng cho bảng tính đẹp mắt và rõ ràng hơn.
	
Bảng tính của dự án Trường học xanh trong Hình 9.1 chưa có vạch kẻ ô rõ ràng và đơn điệu. Chúng ta cần chỉnh sửa, định dạng cho bảng tính đẹp mắt và rõ ràng hơn.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (28 phút)
Hoạt động 2.1: Làm quen với lệnh định dạng dữ liệu (Format Cells) (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Biết được cách định dạng dữ liệu kiểu số: dữ liệu kiểu số (nguyên, thực…), kiểu phần trăm, ngày tháng
b) Nội dung:
- Hs đọc nội dung để biết và hiểu ý nghĩa của một số lệnh định dạng dữ liệu số, dữ liệu kiểu phần trăm, dữ liệu kiểu ngày tháng
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh về các kiểu và cách thực hiện định dạng dữ liệu kiểu số
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1: 
Gv chiếu câu hỏi lên Slide. Yêu cầu hs suy nghĩ và trả lời:
Câu 1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?
Câu 2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền?
*Thực hiện nhiệm vụ 1:
HS đọc kĩ câu hỏi, nghiên cứu sgk để trả lời
*Báo cáo thảo luận 1:
Hs trả lời câu hỏi. các bạn khác chú ý nghe và nhận xét
Câu 1. Cần làm  tròn số để dễ nhìn và dễ so sánh hơn.
Câu 2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên phân tách hàng triệu, hàng trăm, nghìn để dễ nhận biết.
*Kết luận, nhận định 1:
Câu 1. Cột dữ liệu Trung bình cần thu gọn và làm tròn số thấp phân để dễ đọc, dễ so sánh hơn.
Câu 2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên phân tách hàng triệu, hàng nghìn, hàng trăm,... và chọn định dạng tiền VND để phù hợp với dữ liệu là số tiền.
* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- Chia học sinh thành 4 nhóm. Nghiên cứu sgk trả lời các câu hỏi: Nêu ý nghĩa, ví dụ minh họa và cách thực hiện định dạng dữ liệu kiểu số:
+ Nhóm 1+2: Tìm hiểu phần a
+ Nhóm 3: Tìm hiểu phần b
+ Nhóm 4: Tìm hiểu phần c

* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- Tiếp nhận nhiệm vụ hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận 2:
- Đại diện nhóm lên trình bày nhiệm vụ của mình được giao. Các nhóm khác chú ý nghe và đặt câu hỏi.
* Kết luận, nhận định 2:
- Gv nhận xét, đánh giá phần trình bày của từng nhóm.
- Chốt lại những nội dung quan trọng của phần 1 (ghi bảng hoặc chiếu slide)
+ Định dạng dữ liệu kiểu số
+ Định dạng dữ liệu kiểu phần trăm
+ Định dạng dữ liệu kiểu ngày tháng
* Có thể định dạng dữ liệu số theo các kiểu khác nhau như xác định chữ số thập phân, phân tách hàng nghìn, hàng triệu…Có thể định dạng số theo kiểu phần trăm và định dạng dữ liệu kiểu ngày tháng của Việt Nam (dd/mm/yyyy).
* Lưu ý: Dữ liệu kiểu ngày tháng có thể thực hiện các phép cộng với số nguyên (mỗi số nguyên được tính là một ngày) và phép trừ hai dữ liệu ngày tháng
	Câu 1. Cần làm  tròn số để dễ nhìn và dễ so sánh hơn.
Câu 2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên phân tách hàng triệu, hàng trăm, nghìn để dễ nhận biết.
1. Định dạng dữ liệu kiểu số
a. Định dạng dữ liệu số
* Ý nghĩa: Định dạng để cố định số các chữ số thập phân và đặt dấu “,” giữa các chữ số hàng nghìn, triệu, tỉ , …
VD. Nếu định dạng cho 2 chữ số thập phân thì: 
3532412.45954	3,532,412.46
* Cách thực hiện: 
- Chọn vùng dữ liệu cần định dạng
- Chọn Home, nháy chuột vào mũi tên bên cạnh nhóm lệnh Number để mở cửa sổ Format Cells. Sau đó nhập các tham số định dạng kiểu dữ liệu số thực như hình 9.2 SGK trang 46.
 b. Định dạng dữ liệu kiểu phần trăm
- Ý nghĩa: Định dạng để một số thực sẽ tự động có khuôn dạng tỉ lệ phần trăm.
- VD: 34.12   	    34.12%
- Cách thực hiện: 
+ Chọn dữ liệu cần định dạng
+ Trong hộp thoại Format Cells chọn Number
+ Chọn kiểu Percentage, nháy chuột chọn OK.
c. Định dạng dữ liệu kiểu ngày tháng
- Ý nghĩa: Chuyển đổi thể hiện thời gian từ dạng ngầm định mm/dd/yyyy sang dạng dd/mm/yyyy

- Cách thực hiện: 
+ Đánh dấu vùng dữ liệu.
+ Trong hộp thoại Format Cells chọn Number/Date
+ Nháy chuột vào mũi tên trỏ xuống và chọn Vietnamese trong danh sách
+ Chọn kiểu định dạng ngày/tháng/năm
+ Nháy chọn OK.





Hoạt động 2.2: Tìm hiểu một số lệnh trình bày bảng tính (10 phút)
a) Mục tiêu:
- HS thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản như chèn thêm, ẩn, hiện hàng hoặc cột, lệnh ghép, tách các ô tính
b) Nội dung:
- Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời câu hỏi:
Câu 1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không?
Câu 2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?
Câu 3. Em hãy nêu 1 số lệnh trình bày bảng tính?
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh. 



d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Chia hs theo nhóm 3-10 em để trao đổi, thảo luận các vấn đề GV đưa ra
- GV cũng có thể hỏi trực tiếp từng Hs hoặc gọi Hs lên bảng làm bài tập, hoặc thao tác trực tiếp trên máy tính.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận:
- HS đại diện nhóm trình bày được ý kiến thảo luận của nhóm mình.
- HS các nhóm khác đưa ra ý kiến thảo luận 
Câu 1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau. Việc định dạng làm cho bảng tính gọn gàng, dễ hiểu và bắt mắt hơn. 
Câu 2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu không làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính.
Câu 3: Một số lệnh trình bày bảng tính như: 
+ Các lệnh chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột.
+ Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu.
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt kiến thức ( bằng slide)
- GV nhắc hs phân biệt sự giống và khác nhau giữa 2 nhóm lệnh định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính.
+ Giống nhau: 
- Cùng tác động lên cách thể hiện của dữ liệu
- Mục đích chung là làm cho bảng dữ liệu trông đẹp hơn
+ Khác nhau: 
- Định dạng dữ liệu là đưa dữ liệu vào một khuôn dạng cứng để thể hiện
- Trình bày dữ liệu hay trang tính là thay đổi cách thể hiện dữ liệu bên ngoài thông qua các thuộc tính ngoài không phụ thuộc vào dữ liệu, VD như màu sắc, font chữ, kiểu chữ, căn chỉnh, tách – gộp ô …
- GV lưu ý HS: Sau khi gộp, ô kết quả sẽ có địa chỉ là ô đầu tiên bên trái của vùng đã gộp và lưu kết quả của ô này. Dữ liệu trong các ô khác sẽ bị xóa khi gộp.

	2. Trình bày bảng tính
a. Các lệnh chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột
- Xóa hàng, cột: Nháy chuột vào tên của  cột hoặc hàng để chọn cột hoặc hàng muốn xóa. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Delete.
- Chèn thêm một hàng, cột mới: Chọn hàng ( dưới hàng muốn chèn) hoặc cột ( bên phải cột muốn chèn). Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn lệnh Insert. Hàng mới sẽ được chèn vào bên trên hàng được chọn. Cột mới sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn.
- Làm ẩn, hiện hàng, cột: Chọn hàng hoặc cột, nháy phải chuột vào chỗ chọn và chọn Hide/Unhide
b. Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu
- Chọn khối ô cần gộp
- Home/Alignment/Merge & Center.

* Lưu ý: Sau khi gộp, ô kết quả sẽ có địa chỉ là ô đầu tiên bên trái của vùng đã gộp và lưu kết quả của ô này. Dữ liệu trong các ô khác sẽ bị xóa khi gộp.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu thêm tính chất của các hàm trên bảng tính (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Hs biết và thực hành với tính năng sâu hơn của các hàm tính toán đơn giản như SUM, AVEGARE, MIN, MAX, COUNT
b) Nội dung:
- Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như hình 9.12 sgk-49 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án “ Trường học xanh”. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi “Không” nếu lớp không có cây này, hoặc ghi “ Đang làm” nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa có số liệu, ghi “???” nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã trồng của mỗi lớp. Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của hs
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hỏi trực tiếp hs hoặc gọi hs lên bảng làm bài tập hoặc thao tác trực tiếp trên máy tính để dưới lớp quan sát được.
- Yêu cầu hs nghiên cứu sgk để hiểu sâu hơn ý nghĩa của các hàm đơn giản
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận:
- Hs giơ tay trả lời hoặc gv chỉ định 1 hs trả lời. các hs khác chú ý nghe và nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định: 
GV chốt nội dung
- Các hàm tính toán của bảng tính điện tử như SUM, AVEGARE, COUNT, MIN, MAX sẽ chỉ tính toán trên các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu dạng văn bản hoặc ô trống.
	3. Tính chất của các hàm trên bảng tính:
Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng vì các hàm tính toán của bảng tính điện tử sẽ chỉ tính toán các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu văn bản hoặc ô trống.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (8 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về trình bày bảng tính
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi qua trò chơi Quizizz 
c) Sản phẩm: Đáp án câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tạo trò chơi trên Quizizz.com
- HS trả lời trên Link Quizizz giáo viên gửi
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS mở link và làm bài

* Báo cáo, thảo luận
- Trả lời câu hỏi

* Kết luận, nhận định
- Kết quả trên phần mềm.
1 – B
2 – D
3 – C 
4 – B
5 – A
	Câu 1: Để gộp các ô của một vùng dữ liệu ta sử dụng nút lệnh:
[image: Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 6 (có đáp án): Định dạng trang tính]
Câu 2: Trên trang tính, muốn chèn thêm một cột trống trước cột E, ta thực hiện:
A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells trên dải lệnh. Home.
D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
Câu 3: Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện:
A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.
B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
C.nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh. Home.
D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
Câu 4: Trên trang tính, tại ô A1=5;B1=10; tại C1=A1+B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1, thì công thức tại ô D1 là:
A. =A1+B1
B. =B1+C1
C. =A1+C1
D. =C1+D1
Câu 5: Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52
A. 96
B. 89
C. 95
D. Không thực hiện được
Đáp án:
1 – B
2 – D
3 – C 
4 – B
[bookmark: _GoBack]5 – A


4. Hoạt động 4: Vận dụng (3 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức lí thuyết về trình bày bảng tính để giải quyết 1 số bài tập. 
b) Nội dung:
Em hãy quan sát bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường Học Xanh ở hình 9.13 - sgk.50 và hãy trả lời các câu hỏi sau:
1. Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng là bao nhiêu?
2. Trung bình mỗi lớp sẽ trồng bao nhiêu cây?
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chiếu hình 9.13 và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trên slide
- Gv gọi hs trả lời 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Suy nghĩ và trả lời.
* Báo cáo, thảo luận:
- Hs trả lời, hs khác nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định:
- Chốt lại đáp án của câu hỏi
	1. Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng là 623 cây. Sử dụng hàm SUM
để tính tổng các dữ liệu số.
= SUM (F25:K25)
2. Trung bình mỗi lớp sẽ trồng 89 cây sử dụng hàm Average.
=AVERAGE(F25:K25)



Hướng dẫn về nhà (1 phút):
- Xem lại nội dung lí thuyết đã học
- Đọc trước nội dung mục 4: Thực hành hoàn thiện dữ liệu dự án “ Trường học xanh”
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